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Bản án số: 194 /2018/HS-PT    

Ngày: 25-9-2018     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông             

Các thẩm phán: Ông              

 Ông Lê Thành Tôn  

- Thư ký phiên tòa: Ông                  – T      T    n n  n   n tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

 Ông Trầ   ă   ê  - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 t  ng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét 

xử công khai vụ án hình sự p    t  m t ụ lý số: 167/2018/TLPT-HS ngày 23 

t  ng 8 năm 2018 đối với bị cáo L u Tu n C. 

Do       ng   o      ị   o đố  vớ   ản  n   n  sự s  t  m số 25 2018  S-ST 

ngày 17 t  ng 7 năm 2018     T    n n  n   n t àn  p ố S. 

-     áo     hán   áo   ư        , s n  năm 1995, tạ  tỉn  Đồng T  p; 

N      tr : Số 3x,  p T, xã  ,  uyện V, tỉn  Đồng T  p; Ng ề ng  ệp: Mu    n; 

Tr n  độ văn     ( ọ  v n): 11 12; D n tộ : K n ; G ớ  tín : N m; Tôn g  o: P ật; 

Quố  tị  : V ệt N m; Con ông L u Trần M và  à Tr  ng T ị T  n  V; T ền  n, 

t ền sự: K ông; Bắt tạm g  m: Ngày 04 5 2018.   ện  ị   o đ ng  ị tạm g  m tạ  

Trạ  tạm g  m  ông  n tỉn  Đồng T  p và c  mặt tạ  p  ên t  . 

- N ười bào chữa cho b  cáo theo yêu cầu: Luật s  Huỳnh Thị Quỳnh H - 

Văn p  ng luật s  Quỳnh H, thuộ  Đoàn luật s  tỉn  Đồng Tháp (có mặt). 
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N o i ra  tron  v  án n ười    h i  n ười    qu  n   i v  n h a v   iên quan 

 h n   hán   áo v   i n  i m sát  h n   hán  n h   

              : 

T  o     tà  l ệu    trong  ồ s  vụ  n và    n    n tạ  p  ên t  , nộ   ung vụ 

 n đ    t m tắt n   s u: 

Vào   oảng t  ng 10 2017, L u Tu n C    v y      n  Đào Duy B số t ền 

5.000.000 đồng, s u đ  C trả   o  n  B đ    1.000.000 đồng, C   n n  lạ   n  B 

4.000.000 đồng. An  B nhiều lần đ n n à C để đ   t ền n  ng C k ông    t ền trả, 

từ đ   n  B    lờ  lẽ  ăm  ọ  C. 

 Đ n   oảng 21 g ờ ngày 29 01 2018 L u Tu n C  ùng vớ  Nguy n Vạn 

 ồng T, Võ Văn  1 và Nguy n  ữu T1 đ ều    ển x  mô tô   ở n  u đ n t ệm 

tạp          à  ồ T ị Mỹ L đị    ỉ: số 51x 3B, K  m N, P  ờng M, t àn  p ố S, C 

đ  vào  ên trong gặp   ị L mu  01      n ớ  mắm n ãn   ệu  ả  An, vỏ       ằng t  y 

t n , màu đ n,    ều   o   oảng 30cm. Trên đ ờng về,     đ n qu n g ả     t “Đất S i 

G” tọ  lạ  trên đ ờng T, K  m N, P  ờng M, t àn  p ố S, C n  n t  y  n  B đ ng 

ngồ  uống  à p ê tạ   àn số 04 nên C  êu T1  ừng x  lạ , s u đ  C   ớ  xuống x  và 

 ầm t  o      n ớ  mắm đ  đ n vị trí  n  B đ ng ngồ  rồ   ùng      n ớ  mắm đ n  

một     tr ng vào vùng    m tr        n  B làm      n ớ  mắm  ị vỡ,     mản  vỡ 

t  y t n  văng tr ng vào mắt  ên tr   và rá   vùng  ổ  ên tr        n  B. T  y C đ n  

anh B, T ắng l ền   ạy vào qu n   ụp l y   n  n ớ  trà trên  àn ném vào ng ờ      

 n  B n  ng   ông tr ng, T t  p tụ    ụp l y một     g   gần đ  đ n  một     trúng 

vào vùng l ng      n  B,  n  B  ỏ   ạy r  đ ờng T. L   này, T1 và  1 đ ng đậu x  

tr ớ   ử  qu n, t  y anh B   ạy r  nên  ả     r  t đuổ  t  o  n  B, T1  ùng t y đ n  

một     tr ng vào  ả v        n  B, còn H1  ùng mũ  ảo   ểm đ n          tr ng vào 

lỗ t   và  ả v    ên tr        n  B, s u đ   ả n  m lên x  mô tô   ở n  u t u t o t,   n 

anh B đ    g   đ n  đ   đ n  ện  v ện đ    o  t àn  p ố S   p  ứu. Do t   ng tí   

nặng nên  n  B đ      uyển t  p đ n Bện  v ện mắt ở T àn  p ố  ồ C í M n  đ ều 

trị đ n ngày 02 02 2018 t   xu t v ện.  

Tạ   ản   t luận g  m địn  p  p y về t   ng tí   số 132 TgT ngày 

05 4 2018     trung t m p  p y t uộ  Sở Y t  tỉn  Đồng T  p   t luận đố  vớ   n  

Đào Duy B n   s u:  



3 

 

1  Dấu hi u  hính qua  iám đ nh  

- Mắt trái mù t  h  rá h  iá  m    

- Hai sẹo vết thươn  phần m m   nh tốt. 

2  Căn  ứ  ản  tỷ    tổn thươn   ơ th   an h nh theo Th n  tư số 

20/2014/TT- YT n    12/6/2014  tỷ    tổn thươn   ơ th   ủa anh Đ o Du    do 

thươn  tí h  â  nên t i thời đi m  iám đ nh    42%. 

3  Kết  uận  há   

- Mắt trái mù t  h do vật t    â  nên  

- Mắt trái  â  di  hứn  v  sau  

Trong quá tr n  đ ều tr ,  n  Đào Duy B yêu  ầu  ị   o L u Tu n C  ồ  

t  ờng       oản n   s u: 

- T ền v ện p í là 7.191.000 đồng; 

- C   p í đ  lạ  (mu  vé x       ) 05 lần để đ ều trị t   ng tí   là 800.000đ; 

- C   p í ăn uống,  ồ    ỡng trong t ờ  g  n đ ều trị là 5.000.000 đồng; 

- T u n ập t ự  t   ị m t  o sứ    ỏ   ị x m p ạm là 45.000.000 đồng; 

- T ền  ù đắp tổn t  t về t n  t ần là 65.000.000 đồng; 

- Chi phí đ  lạ  để s u này t      m, p ẫu t uật, mu  t uố  đ ều trị là 

85.000.000 đồng. 

Tổng  ộng số t ền là 207.991.000 đồ  . 

Tạ  p  ên t  ,  n  Đào Duy B xu t tr n  t êm     p í mớ  t      m 02 lần: 

t ền t uố  và t ền t      m là 978.000đ và t ền x  đ  lạ  đ ều trị là 320.000đ. An  B 

yêu  ầu  ị   o C  ồ  t  ờng       oản n   sau: 

- T ền v ện p í là 8.169.000 đồng; 

- C   p í đ  lạ  (vé x       ) 07 lần để đ ều trị t   ng tí   là 1.120.000đ; 

- Anh B   ông yêu  ầu     p í ăn uống,  ồ    ỡng trong t ờ  g  n đ ều trị là 

5.000.000 đồng; 

- T u n ập t ự  t   ị m t  o sứ    ỏ   ị x m p ạm là 45.000.000 đồng; 

- T ền  ù đắp tổn t  t về t n  t ần là 65.000.000 đồng; 
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C   p í đ  lạ  để s u này t      m, phẫu t uật, mu  t uố  đ ều trị là 

85.000.000 đồng. An  B      yêu  ầu     nào t      m, phẫu t uật…        đ n, 

  ứng từ sẽ yêu  ầu  ằng vụ   ện   n sự     . 

Tổng  ộng: 119.289.000 đồ  . 

Tạ     qu n đ ều tr ,  n  L u Trần M (    ruột      ị   o C) đã tự nguyện 

 ồ  t  ờng số t ền 5.000.000 đồng,  n  B đã n ận xong.  

Bị   o C đồng    ồ  t  ờng       oản t  o yêu  ầu  n  B gồm: t ền v ện 

phí, chi p í đ  lạ , t ền  ù đắp tổn t  t về t n  t ần. Đố  vớ  t u n ập t ự  t   ị m t 

 o sứ    ỏ   ị x m p ạm,  ị   o đồng    ồ  t  ờng trong t ờ  g  n đ ều trị và t   

   m là 12 ngày, mỗ  ngày 250.000đ là 3.000.000đ. Tổng  ộng       oản: 

77.289.000đ.  

Trong quá trình xét xử,  n  L u Trần M (cha ruột c a bị cáo C) đã tự 

nguyện nộp bồ  t  ờng thêm số tiền 15.000.000 đồng thay cho bị cáo C.  

T i bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2018/HS-ST ngày 17/7/2018 của Tòa án 

nhân dân th nh phố S đã qu ết đ nh: 

Căn  ứ vào: Đ ểm c Khoản 3 Đ ều 134, Đ ểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Đ ều 

51 c a Bộ luật Hình sự: 

 Tuyên bố: Bị cáo L u Tu n C phạm tội “Cố ý  â  thươn  tí h”.  

Xử phạt: Bị cáo L u Tu n C mứ   n 06 năm tù (s u năm tù). Thời hạn tù 

tính từ ngày 04/5/2018 (ngày bắt tạm giam). 

Ngo i ra  án sơ thẩm còn tuyên v  trá h nhi m dân sự      ý vật  hứn   án 

phí và quy n kháng cáo theo luật đ nh. 

Ngày 26 t  ng 7 năm 2018,  ị   o L u Tu n C    đ n    ng   o vớ  nộ  

 ung x n g ảm n     n  p ạt. 

Tạ  p  ên t  , đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hộ  đồng xét xử: Căn  ứ đ ểm 

c khoản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, ch p nhận kháng cáo c a  ị   o L u 

Tu n C về việc xin giảm nh  hình phạt, sửa quy t định c a bản án hình sự s  t  m 

do bị cáo C cung c p thêm tình ti t mới là bị   o đã t   động g   đ n   ồ  t  ờng 

khắc phục hậu quả thêm cho bị hại số tiền 20.000.000 đồng, nên       sở để đ  c 

xem xét giảm nh  một phần hình phạt cho bị cáo ngoài các tình ti t giảm nh  đã 
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đ  c Tòa án c p s  t  m xem xét, giải quy t. Vì vậy, Kiểm sát v ên đề nghị Hội 

đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo từ 03 đ n 06 tháng tù. 

Tại phiên tòa Luật s   uỳnh Thị Quỳnh H bào chữa cho bị cáo L u Tu n C 

cho rằng: tạ  p  ên t   s  t  m và phúc th m bị cáo C đều thừa nhận hành vi phạm 

tội c a mình gây ra. Bị cáo kháng cáo xin giảm nh  hình phạt và cung c p tình ti t 

mớ  đ  là  ị   o đã t   động g   đ n   ồ  t  ờng khắc phục hậu quả thêm cho bị 

hại số tiền 20.000.000 đồng. L   đầu chỉ là giao dịch dân sự, bị cáo không gây sự 

tr ớc mà do bị hại có lờ  n    ăm dọa bị cáo và trong lúc tình cờ gặp bị hại do 

nóng giận nên bị cáo không kiềm ch  đ     àn  v  đã g y t   ng tí     o  ị hại, 

trong vụ án này bị hạ   ũng    một phần lỗi. Do bị cáo có hai tình ti t giảm nh  

t  o đ ểm b, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự nên đề nghị Hộ  đồng xét xử xem 

xét áp dụng Đ ều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị   o   ới mức th p nh t c a khung 

hình phạt đ  c áp dụng, ngoà  r  đề nghị Hộ  đồng xét xử xem xét nguyên nhân, 

đ ều kiện phạm tội c a bị cáo; hoàn cản  g   đ n   ị   o       ăn;  ị cáo nhận 

thức pháp luật hạn ch , bị   o đã ăn năn  ối cải về hành vi phạm tội c a mình, vì 

vậy đề nghị ch p nhận kháng cáo c a bị cáo. 

Bị   o L u Tu n C thống nh t lời bào chữa c a Luật s  n   nêu trên. Trong 

phần tranh luận  ị   o C không có tranh luận vớ  qu n đ ểm c a Kiểm sát viên, chỉ 

yêu cầu Hộ  đồng xét xử xem xét giảm nh  hình phạt cho bị cáo để bị   o đ  c 

sớm trở về vớ  g   đ n  t àn  ng ờ     í     o g   đ n  và xã  ội do hoàn cảnh gia 

đ n   ị   o       ăn,  ị   o đã ăn năn  ối hận về hành vi phạm tội c a mình.  

                    : 

Trên    sở nộ   ung vụ  n,  ăn  ứ vào     tà  l ệu trong  ồ s  vụ  n đã đ    

tr n  tụng tạ  p  ên t  ,  ộ  đồng xét xử n ận địn  n   s u: 

[1] Về tố tụng: Đ n    ng   o   a bị cáo L u Tu n C đ  c làm và nộp 

trong thời hạn    ng   o t  o đ ng quy định pháp luật, nên đ  c Hộ  đồng xét xử 

xem xét giải quy t theo trình tự phúc th m. 

[2] Tạ  p  ên t    ị   o L u Tu n C đã t ừ  n ận toàn  ộ  àn  v  p ạm tộ  

    m n  t ể   ện: Do    m u t uẫn vớ   n  Đào Duy B về v ệ   ị   o   n t   u 

t ền  n  B,  ị  n  B đ   t ền n  ều lần và    lờ  lẽ  ăm  ọ   ị   o. Nên k oảng 21 

g ờ ngày 29 01 2018, s u     đ n t ệm tạp     mu  01      n ớ  mắm trên đ ờng về 

cùng vớ  Nguy n Vạn  ồng T, Võ Văn  1 và Nguy n  ữu T1,     đ n qu n g ả  
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khát “Đất S i G” tọ  lạ  trên đ ờng T, K  m N, P  ờng M, t àn  p ố S  ị   o nhìn 

t  y anh B đ ng ngồ  uống  à p ê, nên  ị   o kêu T1  ừng x  mô tô lạ , s u đ   ị   o 

  ớ  xuống x  và đ  đ n vị trí  n  B đ ng ngồ  rồ   ùng      n ớ  mắm vỏ       ằng 

t  y t n  đ n  một     tr ng vào vùng    m tr        n  B làm      n ớ  mắm  ị vỡ, 

    mản  vỡ t  y t n  văng tr ng vào mắt  ên tr   và r    vùng  ổ  ên tr        n  B. 

T  y  ị   o đ n   n  B nên T, T1 và  1  ũng t  m g   đ n   n  B  ằng g  ,  ằng t y 

và  ằng mũ  ảo   ểm n  ng   ông g y t   ng tí   đ ng  ể cho anh B. Sau khi anh B 

  ạy t o t t    ả n  m lên x  mô tô   ở n  u t u t o t,   n  n  B đ    g   đ n  đ   

đ n Bện  v ện   p  ứu. Theo bản   t luận g  m địn  p  p y về t   ng tí   số 

132 TgT ngày 05 4 2018     trung t m p  p y t uộ  Sở Y t  tỉn  Đồng T  p   t 

luận tỷ lệ tổn t   ng    t ể  o  ị   o C g y r    o  n  B là 42%.  

[3]  ộ  đồng xét xử xét t  y  àn  v       ị   o L u Tu n C là nguy   ểm 

  o xã  ộ  đã x m p ạm ng  êm trọng đ n sứ    ỏ      ng ờ       đ    p  p 

luật  ảo vệ. Ngoài ra hàn  v       ị   o   n g y ản    ởng x u đ n t n    n   n 

n n , trật tự ở đị  p   ng, g y xôn x o trong    luận quần    ng n  n   n. Trong 

vụ  n này lẽ r   ị   o p ả    ềm      ản t  n và         ứng xử   p t n ,   p l  

và đ ng p  p luật, đằng này   ỉ v  tứ  g ận v ệ   n  B    lờ  lẽ   ông đ ng     đ   

t ền đố  vớ   ị   o, nên     gặp  n  B đ ng ngồ  uống n ớ   ị   o đã  ùng      

n ớ  mắm  ằng t  y t nh là hung khí nguy   ểm đ n  vào đầu  n  B g y t   ng 

tí     o  n  vớ  tỷ lệ tổn t   ng    t ể là 42%, trong đ     v t t   ng làm cho 

mắt tr        n  B  ị mù, nên  àn  v       ị   o là    tín     t  ôn đồ. Rõ ràng  ị 

  o n ận t ứ  đ     àn  v      m n  là nguy   ểm   o xã  ộ , tr   p  p luật 

n  ng vẫn  ố   t ự    ện, x m t  ờng kỷ    ng p  p luật g ả  quy t mâu thuẫn 

 ằng  ạo lự . V ệ       ly  ị   o r    ỏ  đờ  sống xã  ộ  một t ờ  g  n n  t địn  là 

 ần t   t n ằm răn đ , g  o  ụ   ị   o trở t àn   ông   n    í     o g   đ n  và xã 

 ộ , đồng t ờ   ũng p  ng ngừ    ung trong toàn xã  ộ . 

[4] Tòa án c p s  t  m đã xét xử bị cáo L u Tu n C về tộ  “Cố ý gây 

thươn  tí h” t  o quy định tại khoản 3 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự là đ ng ng ời, 

đ ng tội và     ăn  ứ. Mứ    n  p ạt mà  n s  t  m đã tuyên đối với bị cáo là phù 

h p tính ch t, mứ  độ nguy hiểm c a hành vi phạm tội do bị   o g y r  và đã   n 

nhắc, xem xét nhân thân và các tình ti t giảm nh  đối với  ị   o. Bị   o C    ng 

  o x n giảm nh  hình phạt, tại phiên tòa bị cáo C cung c p thêm tình ti t mới là 

t   động g   đ n   ồ  t  ờng khắc phục hậu quả thêm cho bị hạ  Đào Duy B số tiền 
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20.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số AM/2011-002429 ngày 07/9/2018 c a 

Cục Thi hành án Dân sự tỉn  Đồng Tháp mặc dù hoàn cản  g   đ n   ị cáo khó 

  ăn, nên       sở để đ  c xem xét giảm nh  một phần hình phạt cho bị cáo ngoài 

các tình ti t giảm nh  đã đ  c Tòa án c p s  t  m xem xét, giải quy t. Vì vậy ch p 

nhận kháng cáo c a bị cáo C, sửa quy t định c a bản  n s  th m về hình phạt.  

[5] Đối vớ  đề nghị c a Luật s   ào   ữa cho bị   o C đề nghị áp dụng Đ ều 

54 Bộ luật hình sự xử phạt bị   o   ới mức th p nh t c a khung hình phạt đ  c áp 

dụng, Hộ  đồng xét xử xét th y là         đ     sở để áp dụng đối với bị cáo trong 

vụ án này nên không ch p nhận. Tuy nhiên cần ch p nhận đề nghị c a Luật s  về 

việc giảm nh  hình phạt cho bị cáo do bị   o đã  ung   p thêm tình ti t mới tại 

p  ên t   n   đã p  n tí   trên. 

[6] Từ những nộ   ung trên, xét đề nghị c   đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

t   là       sở, phù h p pháp luật, nên đ  c Hộ  đồng xét xử xem xét ch p nhận.  

[7] Do kháng cáo c a bị cáo C đ  c ch p nhận, nên  ị   o không phải chịu 

án phí hình sự phúc th m. 

C   p ần          quy t địn   ản  n s  t  m   ông       ng cáo, kháng 

ng ị      ệu lự   ể từ ngày   t t ờ   ạn    ng   o,    ng ng ị.  

V      lẽ trên, 

Q YẾ      : 

Căn  ứ đ ểm b   oản 1 Đ ều 355 và đ ểm c khoản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

C  p n ận    ng   o      ị   o L u Tu n C về việc xin giảm nh  hình 

phạt. Sửa quy t địn       ản  n   n  sự s  t  m về   n  p ạt. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Đ ều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 c a 

Bộ luật Hình sự; 

 Tuyên bố: Bị cáo L u Tu n C phạm tội “Cố ý  â  thươn  tí h”.  

Xử phạt bị cáo L u Tu n C 05 (năm) năm 06 (s u) t  ng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 04/5/2018 (ngày bắt tạm giam). 
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C   p ần          quy t địn   ản  n s  t  m   ông       ng   o,    ng 

ng ị      ệu lự   ể từ ngày   t t ờ   ạn    ng   o,    ng ng ị.  

Về  n p í: Bị   o L u Tu n C không p ả    ịu  n p í   n  sự p    t  m.  

Bản  n p    t  m      ệu lự  p  p luật  ể từ ngày tuyên  n.  

 

  i nh n: 

- TANDTC – (Vụ GĐ-KT 1) 

- VKSND Tỉn ; 

- B n Nộ    ín  Tỉn   y; 

- Sở T  p  p Tỉn ; 

- TAND – VKSND t àn  p ố S; 

- Ch   ụ  T ADS t àn  p ố S; 

- C  qu n CSĐT CA t àn  p ố S; 

- Trạ  Tạm g  m Công  n Tỉn ; 

- Phòng hồ s  ng  ệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo;  

- L u: VT,  ồ s  vụ  n (N). 

  .                           

          –                   

 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

            

 

 
 

 

 


